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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là ước lượng hiệu quả kỹ thuật và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả này 
của các hộ trồng thanh long dựa trên bộ dữ liệu khảo sát 118 hộ trồng thanh long tại huyện Châu Thành, tỉnh Long 
An. Hàm sản xuất biến ngẫu nhiên dạng Cobb - Douglas kết hợp với hàm hiệu quả phi kỹ thuật (technical inefficiency 
model) được sử dụng theo phương pháp ước lượng một giai đoạn bằng chương trình Frontier 4.1. Kết quả ước 
lượng cho thấy hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng thanh long biến động trong khoảng 49,5 - 97,4%. Bên cạnh đó, 
các yếu tố như diện tích, lượng phân kali và lượng lao động có tác động tích cực đến năng suất thanh long. Ngược 
lại, lượng giống (số trụ/ha) có tác động ngược chiều với năng suất. Các yếu tố như trình độ học vấn, sự tham gia các 
tổ chức hôi và đoàn thể, tập huấn kỹ thuật và tín dụng có mối quan hệ thuận với hiệu quả kỹ thuật. Cải thiện các yếu 
tố này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng thanh long. 

Từ khóa: Hiệu quả kỹ thuật, hàm sản xuất biên ngẫu nhiên, hàm sản xuất, thanh long. 

Technical Efficiency of Dragon Fruit Farming Households 
in Chau Thanh District, Long An Province 

ABSTRACT 

This study attempted to estimate the technical efficiency and its determinants of dragon fruit farming, based on 
the data collected from 118 dragon fruit farming householdss in Chau Thanh district, Long An province. A Cobb-
Douglas stochastic frontier model incorporating inefficiency effects was employed to analyze the data using the 
Frontier 4.1. The results revealed that the technical efficiency ranged between  49.5%-97.4 % ( 76.0% on average). 
Significant factors that were found to positively affect dragon fruit yield were cultivated area, potash fertilizer, and 
labor while seed (planted density) was negatively related to the fragon fruit yield. In addition, significant determinants 
that  positively related to technical efficiency were farmers’ education attainment, membership of local associations, 
technical training and credit access. The improvement of these factors would lead to an increase in technical 
efficiency. 

Keywords: Technical efficiency, stochastic frontier model, production function, dragon fruit. 
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Đặc điểm của hộ/chủ hộ Đơn vị tính Trung bình Độ lệch chuẩn 

Tuổi Năm 45,0 9,6 

Trình độ học vấn Năm 8,7 3,1 

Số năm kinh nghiệm Năm 4,8 2,1 

Số nhân khẩu thường trú Người/hộ 4,2 1,1 

Số lao động thường xuyên Người/hộ 2,2 0,8 

Diện tích đất canh tác thanh long Ha/hộ 0,5 0,4 
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Chỉ tiêu Lớn    nhất Nhỏ nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 

Giống (trụ/ha) 1.520,0 1.066,7 1.317,3 90,0 

Phân bón theo hoạt chất:     

  Đạm (kg/ha) 705,2 264,7 593,1 83,9 

  Lân (kg/ha) 619,6 129,8 389,1 58,3 

  Kali (kg/ha) 695.0 199,8 373,3 79,3 

Thuốc nông dược theo hoạt chất (g/ha) 2.892,0 849,1 1.497,6 273,0 

Lao động (ngày công/ha) 359,4 205,1 264,8 32,1 

Tuổi của cây trồng 12,4 3,7 4,3 2,0 

Năng suất (kg/ha/năm) 34.615,4 12.307,7 29.374,4 3.827,5 


 



γ

β

β



Nguyễn Hữu Đặng 

542 

Ký hiệu biến Tên biến Tham số Hệ số Giá trị t 

Hàm sản xuất biên (Frontier production function):  

 Hằng số β0 2,010* 1,960 

Ln X1 Diện tích (ha)  β 1 0,794*** 4,387 

Ln X2 Lượng giống (trụ) β 2 -0,448** -2,183 

Ln X3 Lượng phân đạm (kg) β 3 0,134ns 1,075 

Ln X4 Lượng phân lân (kg) β 4 -0,053ns -0,331 

Ln X5 Lượng phân kali (kg) β 5 0,263*** 2,421 

Ln X6 Lượng thuốc (gram) β 6 -0,113ns -0,865 

Ln X7 Lượng lao động (ngày công) β 7 0,378** 2,104 

Ln X8 Tuổi của cây β 8 0,211** 2,509 

(Ln X8)
2 Tuổi của cây bình phương β 9 -0,063* -1,766 

Hàm phi hiệu quả kỹ thuật (technical inefficiency function):  

 Hằng số  -1,817ns -1,962 

Z1 Giới tính (1 = Nam; 0 = khác)  -0,119ns -0,776 

Z2 Tuổi chủ hộ (năm)  0,005ns 0,375 

Z3 Trình độ học vấn (năm)  -0,018*** -2,582 

Z4 Kinh nghiệm (năm)  -0,026ns -1,290 

Z5 Thành viên của hội, đoàn thể (1 = có; 0 = 
khác) 

 -0,054** -2,194 

Z6 Tập huấn (1 = có; 0 = khác)  -0,112*** -2,647 

Z7 Tín dụng (1 = có; 0 = khác)  -0,073* -1,831 

Z8 Quy mô lao động (người)  0,026ns 1,290 

σ2 
 

  0,058*** 3,249 

     0,976*** 26,104 

Log- likelihood function  24,560  

LR test of the one-sided error  8,993  

Hiệu quả kỹ thuật trung bình (%)  75,961  
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Mức hiệu quả kỹ thuật (%) Số hộ Tỷ trọng (%) 

90 - 100 20 17,0 

80 - < 90 39 33,1 

70 - < 80 37 31,7 

60 - < 70 18 15,3 

 <  60 4 3,4 

Tổng cộng 118 100,0 

Trung bình 76,0 

Thấp nhất 49,5 

Cao nhất 97,4 

Độ lệch chuẩn 22,0 
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